
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK

TBCH

K
ĐRL Ghi chú

1 20021323  Trần Minh Dương  31/10/2002  18  3.86 Xuất sắc

2 20021364  Cấn Mạnh Hùng  14/03/2002  19  3.69 Xuất sắc

3 20021426  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  16/09/2002  21  3.69 Xuất sắc

4 20021371  Trần Duy Hưng  14/02/2002  15  3.67 Xuất sắc

5 20021455  Đặng Thành Trung  25/07/2002  18  3.63 Xuất sắc

6 20021297  Trần Tuấn Anh  12/01/2002  17  3.49 Xuất sắc

7 20021413  Phạm Minh Quang  05/12/2002  17  3.46 Xuất sắc

8 20021406  Nguyễn Phúc Nguyên  30/05/2002  19  3.45 Xuất sắc

9 20021361  Nguyễn Đình Hoàng  02/05/2002  18  3.41 Xuất sắc

10 20021349  Nguyễn Ngọc Hiệp  12/05/2002  18  3.34 Xuất sắc

11 20020181  Nguyễn Đức Dũng  21/02/2002  21  3.33 Xuất sắc

12 20021348  Đỗ Xuân Hiệp  23/02/2002  21  3.29 Xuất sắc

13 20021354  Lê Trung Hiếu  06/11/2002  17  3.29 Xuất sắc

14 20021378  Lương Trung Kiên  13/08/2002  18  3.24 Xuất sắc

15 20021336  Nguyễn Anh Đức  23/07/2002  13  3.66 Xuất sắc
Không đủ số TC theo 

quy định

1 21020471  Trần Quang Minh  22/12/2003  17  3.86 Xuất sắc

2 21020238  Hoàng Trọng Tùng  12/03/2003  17  3.84 Xuất sắc

3 21021454  Ngô Quý Bảo  25/04/2003  17  3.82 Xuất sắc

4 21020191  Bùi Đức Hải  07/06/2003  17  3.79 Xuất sắc

5 21020201  Trần Phương Hoa  28/12/2003  17  3.77 Xuất sắc

6 21021498  Trịnh Xuân Hoàng  14/05/2003  17  3.77 Xuất sắc

7 21020196  Lương Nhật Hào  09/07/2003  17  3.75 Xuất sắc

8 21021505  Nguyễn Việt Hùng  20/09/2003  17  3.74 Xuất sắc

9 21020159  Phan Quốc An  08/09/2003  17  3.72 Xuất sắc

10 21020468  Nguyễn Hồng Lĩnh  08/12/2003  17  3.71 Xuất sắc

11 21020225  Đinh Văn Khôi Nguyên  15/12/2003  17  3.62 Xuất sắc

12 21021528  Bùi Minh Quang  19/05/2003  17  3.62 Xuất sắc

13 21020613  Phạm Đức Dũng  21/02/2003  17  3.61 Xuất sắc

14 21020614  Phạm Hoàng Dũng  03/01/2003  17  3.54 Xuất sắc

15 21020236  Lê Danh Sơn  31/08/2003  17  3.54 Xuất sắc

16 21020528  Phạm Đàm Quân  02/09/2003  17  3.46 Tốt

17 21020212  Nguyễn Tùng Lâm  11/01/2003  17  3.45 Xuất sắc

18 21021506  Lương Sỹ Khánh  15/11/2003  17  3.42 Xuất sắc

19 21021539  Nguyễn Phúc Sơn  19/04/2003  17  3.54 Khá Không đủ đk về ĐRL


